
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN1 KHTN C.Nghệ GDĐP KHTN

2 HĐTN2 NT(AN) Anh LSĐL KHTN

3 Tin học GDTC Anh KHTN Văn

4 Toán GDTC Toán HĐTN3 Văn

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 TATC IC3-CTNT AVBN-CTNT Văn Toán B2

2 Anh IC3-CTNT AVBN-CTNT Văn NT(MT)

3 Văn B2 GDCD TATC LSĐL Toán

4 Văn B2 TATC KNS-CTNT LSĐL Toán

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN1 GDTC Toán Toán KHTN

2 HĐTN2 GDTC Toán Toán KHTN

3 KHTN Văn Anh Anh Văn

4 KHTN Văn Anh HĐTN3 Văn

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TATC GDCD NT(MT) Tin học GDĐP

2 TATC TATC Toán B2 KNS-CTNT C.Nghệ

3 AVBN-CTNT IC3-CTNT LSĐL Văn B2 LSĐL

4 AVBN-CTNT IC3-CTNT NT(AN) Văn B2 LSĐL

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN1 Văn Toán GDTC Văn

2 HĐTN2 Văn Toán GDTC Văn

3 NT(AN) C.Nghệ LSĐL LSĐL Toán

4 Toán KHTN LSĐL HĐTN3 Tin học

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 KNS-CTNT IC3-CTNT TATC Anh Văn B2

2 Toán B2 IC3-CTNT NT(MT) KHTN Văn B2

3 Anh GDCD AVBN-CTNT TATC KHTN

4 Anh GDĐP AVBN-CTNT TATC KHTN

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN1 GDCD GDTC Văn Toán

2 HĐTN2 KHTN GDTC Anh GDĐP

3 Văn Anh Tin học Toán Văn

4 Toán Anh Toán HĐTN3 Văn

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 NT(MT) TATC LSĐL LSĐL IC3-CTNT

2 Toán B2 NT(AN) C.Nghệ LSĐL IC3-CTNT

3 Văn B2 AVBN-CTNT TATC KHTN KNS-CTNT

4 Văn B2 AVBN-CTNT TATC KHTN KHTN

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN1 Văn Tin học Anh GDTC

2 HĐTN2 KHTN C.Nghệ Anh GDTC

3 Văn KHTN Toán Văn LSĐL

4 Văn NT(AN) Toán HĐTN3 LSĐL

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 KHTN Văn B2 Anh B2 Toán Toán B2

2 LSĐL Văn B2 Anh B2 Toán Toán B2

3 Anh GDĐP IC3-CTNT NT(MT) AVBN-CTNT

4 KNS-CTNT GDCD IC3-CTNT KHTN AVBN-CTNT

5
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN1 Anh Toán KHTN C.Nghệ

2 HĐTN2 Anh Toán KHTN NT(AN)

3 GDCD KHTN GDTC Toán Toán

4 Anh KHTN GDTC Văn Tin học

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 IC3-CTNT Văn Toán B2 Anh B2 AVBN-CTNT

2 IC3-CTNT HĐTN3 Toán B2 Anh B2 AVBN-CTNT

3 LSĐL Văn B2 GDĐP Văn NT(MT)

4 LSĐL Văn B2 LSĐL Văn KNS-CTNT

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN1 Anh GDTC HĐTN3 NT(AN)

2 HĐTN2 Anh GDTC Toán Tin học

3 LSĐL GDĐP GDCD Toán Văn

4 LSĐL Văn LSĐL Văn Văn

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán C.Nghệ Toán B2 KHTN KHTN

2 Toán NT(MT) Toán B2 Anh KHTN

3 KNS-CTNT Anh B2 IC3-CTNT Văn B2 Văn B2

4 KHTN Anh B2 IC3-CTNT

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN1 NT(AN) LSĐL GDTC Văn

2 HĐTN2 NT(MT) LSĐL GDTC Văn

3 Anh Văn GDĐP LSĐL C.Nghệ

4 Anh Văn Tin học HĐTN3 Toán

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán KHTN Anh B2 Toán Toán B2

2 KHTN GDCD Anh B2 Toán Toán B2

3 IC3-CTNT Văn B2 KNS-CTNT KHTN KHTN

4 IC3-CTNT Văn B2 Anh
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